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Tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2016

Căn cứ Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm; 
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật; 
Thực hiện Kế hoạch số 509/KH-CCCNTY ngày 15/12/2015 của Chi cục  Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên Huế về việc triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2016 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

Tiêm phòng bắt buộc 100% cho đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. Loại vắc xin tiêm phòng:

1.  Đối với trâu bò: 

- Vắc xin Tụ huyết trùng;
- Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM).

2. Đối với dê: 

- Vắc xin Tụ huyết trùng dê;
- Vắc xin LMLM.

3. Đối với lợn:

- Vắc xin Dịch tả lợn; vắc xin nhị liên (Tụ huyết trùng lợn và Phó thương hàn lợn); vắc xin Tam liên lợn.

- Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho đàn lợn.

- Vắc xin LMLM: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống

4. Đối với gia cầm: 

- Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle (Lasota nhỏ mắt mũi và tiêm khi 45 ngày tuổi), Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu.

- Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng.

- Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle (Newcastle chịu nhiệt trộn thức ăn) 

5. Đối với chó mèo: Vắc xin Dại chó 

III. Chỉ tiêu tiêm phòng:

- Căn cứ tổng đàn gia súc thống kê 01/10/2015 và chỉ tiêu tiêm phòng vụ  xuân để giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn. Chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể có phụ lục kèm theo.

- Giá cả tiêm phòng: Thực hiện theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính, cụ thể: Trâu, bò:  20.000 đồng/con (trong đó: vắc xin tụ huyết trùng: 16.000đ,  công tiêm phòng: 4.000 đồng); Lợn: 20.000đồng/con (vắc xin tam liên: 16.000đ, tiền công: 4.000 đồng/3 mủi). 
IV. Thời gian tiêm phòng:

- Từ ngày 15/01/2016 đến 01/03/2016 tiêm vắc xin tụ huyết trùng cho trâu bò và vắc xin Dịch tả, Nhị liên, vắc xin tam liên cho đàn lợn. Hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho gia súc mới sinh, mới nhập đàn.

- Từ ngày 20/3-20/4/2016 Tiêm vắc xin dại chó cho đàn chó mèo.

- Từ ngày 1/5-30/5/2016 Tiêm vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, đực giống. 
V Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 
- Chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình và triển khai về thôn và cụm dân cư, trong đó giao chỉ tiêu tiêm phòng từng loại gia súc cho các thôn và thú y cơ sở để thực hiện; huy động tất cả thú y đang hành nghề tham gia tiêm phòng gia súc, đảm bảo thời gian và chỉ tiêu xã giao. 
- Phân công cán bộ theo dõi tiến độ tiêm phòng, tham mưu kịp thời cho xã trong quá trình triển khai. Các cán bộ đoàn thể của xã, thị trấn được phân công phụ trách ở các thôn hoặc cụm dân cư tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân chấp hành tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm.
- Chỉ đạo lực lượng cán bộ Thú y cơ sở: tập trung tiêm phòng theo đúng kế hoạch, ghi chép đầy đủ số lượng gia súc vào sổ tiêm phòng, cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho chủ nuôi, báo cáo kết quả cho UBND xã theo quy định.
- Đối với trâu bò thả núi, thông báo các hộ đưa trâu bò về tiêm phòng theo lịch trình quy định.

2. Các đoàn thể và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia công tác tiêm phòng.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đúng kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện.
4. Trạm Khuyến Nông, Lâm Ngư: tăng cường công tác hướng dẫn, vận động người dân tham gia tốt công tác tiêm phòng.
5. Trạm Thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; theo dõi, tổng hợp kết quả tiêm phòng, báo cáo UBND huyện và Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân 2016. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả đạt và vượt chỉ tiêu đề ra./.
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                  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Chi cục Thú y;                                                                KT. CHỦ TỊCH
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- Thường trực HĐND huyện (để b/c);



          
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ngành liên quan;
( Đã Ký )
- UBND các xã, Thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                       
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